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Câu hỏi 1
Quan sát hình 31 - 1, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời:
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Hinh 31-1. So dé trao déi chdt gita co thé vot méi truong




-    Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?

-    Hệ tiêu hóa đóng vai trò gì trong quá trình trao đổi chất?

-    Hệ hô hấp có vai trò gì?

-    Hệ tuần hoàn thực hiện vai trò nào trong trao đổi chất?

-    Hệ bài tiết có vai trò gì trong sự trao đổi chất?

ĐÁP ÁN

-    Sự trao đổi chất giữa cở thể và môi trường ngoài biểu hiện ở chỗ:

   + Cơ thể lấy các chất cần thiết cho sự sống (oxi, thức ăn, nước, muối khoáng) từ môi trường ngoài.

   + Nhờ các hệ cơ quan chuyên hóa, cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng đó và thải các chất thừa, chất cặn bã( CO2, phân, nước tiểu, mồ hôi) ra khỏi cơ thể .

-    Hệ tiêu hóa có vai trò: lấy thức ăn, biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ được và thải phân ra ngoài môi trường.

-    Hệ hô hấp có vai trò: lấy O2 và thải CO2.

-    Hệ tuần hoàn có vai trò: dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể và dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi O2 và CO2.

-    Hệ bài tiết có vai trò: lọc máu và thải nước tiểu ra ngoài, duy trì tính ổn định của môi trường trong.

Câu hỏi 2

-    Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?

-    Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra sản phẩm gì?

-    Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu?

-    Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?

ĐÁP ÁN

-    Máu và nước mô cung cấp O2 và các chất dinh dưỡng cho tế bào .

-    Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra CO2 và chất thải.

-    Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa cơ quan bài tiết và phổi.

-    Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện:

   + Các chất dinh dưỡng và oxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống.

   + Các sản phẩm phân hủy được đưa vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài

» Xem tiếp Câu hỏi bài 31 trang 101 sgk Sinh 8
----------------------------------------------------------
» Để xem toàn bộ đáp án các bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk Sinh 8 và hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com
